
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:           /KH-UBND  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

KẾ HOẠCH  

Khảo sát, tổng hợp, biên soạn, phổ biến chỉ tiêu trị giá 

hàng hóa xuất, nhập khẩu hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh hằng năm về phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận số 3566-KL/TU ngày 

04/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung, điều chỉnh hệ thống chỉ 

tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất 

nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch khảo sát, tổng hợp, biên soạn, phổ biến chỉ tiêu trị giá hàng 

hóa xuất, nhập khẩu hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu thập, tổng hợp, tính toán, biên soạn 

chỉtiêu chỉ tiêu trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu hằng năm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, phản ánh toàn diện bức tranh phát triển xuất, nhập khẩu hàng hóa 

của tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tận dụng hiệu quả các 

cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định trong Kế hoạch này. 

Phạm vi, nội dung khảo sát phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo với các 

điều tra khác. 

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng khảo sát theo quy định của 

Luật Thống kê  

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc khảo sát đúng theo chế độ hiện 

hành, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Kết quả khảo sát phải đáp ứng yêu cầu của người dùng tin. 
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II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ KHẢO SÁT 

1. Phạm vi khảo sát: Khảo sát xuất, nhập khẩu hàng hóa được tiến hành 

trên địa bàn toàn tỉnh và các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn của 

tỉnh/thành phố khác đóng trên địa bàn có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

2. Đối tượng khảo sát: Là các doanh nghiệp/hợp tác xã/Liên hiệp Hợp 

tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã có hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. 

3. Đơn vị khảo sát: Là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, được 

thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã/Liên hiệp 

HTX, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

trực tiếp hàng hóa từ nước ngoài. 

III. LOẠI KHẢO SÁT, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

1. Loại khảo sát: Khảo sát toàn bộ (áp dụng 02 loại phiếu):  

- Phiếu số 01/XKHH-DN: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động xuất 

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp;  

- Phiếu số 02/NKHH-DN: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động nhập 

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. 

2. Phương pháp thu thập thông tin 

Kết hợp phỏng vấn trực tiếp và khảo sát gián tiếp; trong đó: 

- Phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến đơn vị điều tra, hỏi 

thông tin và ghi vào phiếu khảo sát. 

- Khảo sát gián tiếp: Cơ quan Thống kê mời doanh nghiệp đến tổ chức tập 

huấn hoặc trực tiếp hướng dẫn cách ghi phiếu khảo sát, cách gửi phiếu khảo sát để 

doanh nghiệp tự ghi số liệu rồi gửi cho cơ quan Thống kê theo đúng quy định. 

IV. PHÂN LOẠI, DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT 

Khảo sát xuất, nhập khẩu hàng hóa sử dụng các danh mục và bảng phân 

loại thống kê như sau: 

- Danh mục các đơn vị hành chính được thông báo tại Công văn số 

1027/CTK-CSCL ngày 25/6/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc thông 

báo mã số và tên đơn vị hành chính cấp xã mới; 

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 ban hành theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ (VSIC 2018); 

- Danh mục nhóm/mặt hàng xuất, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 

31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Danh mục các nước và vùng, lãnh thổ do Cục thống kê quy định. 

https://hethongphapluat.com/quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ve-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh.html
https://hethongphapluat.com/quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ve-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh.html
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 V. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN KHẢO SÁT VÀ THỜI KỲ THU THẬP 

SỐ LIỆU 

- Thời điểm: Ngày 08 hằng tháng của các năm, từ năm 2026 đến năm 2030. 

- Thời gian khảo sát: Thực hiện thu thập thông tin tại đơn vị khảo sát từ 

ngày 08 đến ngày 15 hằng tháng của các năm (giai đoạn 2026 - 2030). 

- Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu thực hiện của tháng trước và ước tính 

tháng báo cáo. 

VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Số  
TT 

Nội dung công việc 
Đơn vị thực 

hiện 
Thời gian 

 hoàn thành 

I  Công tác chuẩn bị     

1 
Xây dựng kế hoạch khảo sát, lập dự toán 
kinh phí 

Thống kê tỉnh 
Tháng 8  

hằng năm 

2 Thẩm định dự toán kinh phí khảo sát Sở Tài chính 
Tháng 8 

 hằng năm 

3 Thiết kế và hoàn thiện phiếu khảo sát Thống kê tỉnh 
Tháng 9 

hằng năm 

4 
Lập danh sách đơn vị khảo sát, thiết kế 

biểu đầu ra,   
Thống kê tỉnh 

Tháng 10  

hằng năm 

5 Xây dựng và cập nhật phần mềm khảo sát Thống kê tỉnh 
Tháng 11-12 

hằng năm 

6 In tài liệu phiếu, hướng dẫn khảo sát Thống kê tỉnh 
Tháng 12 

hằng năm 

II Khảo sát   
 

1 Thu thập thông tin  Điều tra viên 

Từ tháng 1 

đến tháng 12 
hằng năm  

2 Kiểm tra, giám sát Thống kê tỉnh 
Ngày 16-20 hằng 

tháng 

3 Xử lý, tổng hợp kết quả khảo sát Thống kê tỉnh 
Sau ngày 20 

hằng tháng, quý 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí khảo sát, tổng hợp, biên soạn, phổ biến chỉ tiêu trị giá hàng 

hóa xuất, nhập khẩu hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bố trí từ nguồn 

ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các quy định có liên quan. 

2. Giao Thống kê tỉnh xây dựng dự toán phân kinh phí ngân sách tỉnh hỗ 

trợ đối với công việc được phân công thực hiện theo kế hoạch này, gửi Sở Tài 

chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện. 



4 

 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức, chỉ 

đạo thực hiện cuộc khảo sát gồm: công tác chuẩn bị, biên soạn tài liệu hướng 

dẫn nghiệp vụ khảo sát, triển khai thu thập số liệu, kiểm tra, giám sát, nhập tin, 

xử lý, tổng hợp số liệu; căn cứ vào nội dung kế hoạch, chế độ tài chính hiện 

hành, lập dự toán kinh phí khảo sát, quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả để 

tổ chức thực hiện tốt cuộc khảo sát, bảo đảm chất lượng thông tin; tham mưu đề 

xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất, 

nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức 

thẩm định dự toán kinh phí thực hiện khảo sát theo quy định, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét quyết định, sử dụng kết quả khảo sát nêu trên để tham mưu việc 

đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

3. Sở Công Thương và Chi cục Hải quan khu vực X theo chức năng 

nhiệm vụ phối hợp với Thống kê tỉnh thực hiện nội dung của Kế hoạch này. 

4. Chủ tịch UBND các xã, phường trên cơ sở điều kiện thực tế của địa 

phương, chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan Thống 

kê triển khai thực các nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này. 

Trên cơ sở các nội dung tại Kế hoạch, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Thống kê tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Thống kê (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, THĐT.                     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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